
Stt Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

1 1258006 NGUYỄN VŨ CHƯƠNG 12BSM1

2 1258016 TRƯƠNG BẢO TRƯỜNG GIANG 12BSM1 Chưa CC

3 1258025 HUỲNH HUY KHÁNH 12BSM1

4 1258026 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHOA 12BSM1

5 1258029 TRẦN NGUYÊN LÂM 12BSM1

6 1258039 NGUYỄN BẢO THIÊN NGỌC 12BSM1

7 1258044 CÔNG THỊ NHƯ NGUYỆN 12BSM1

8 1258045 LÂM ĐỊNH DUY NHÂN 12BSM1

9 1258048 NGUYỄN THẢO NHI 12BSM1

10 1258049 TRẦN BẢO NHI 12BSM1

11 1258054 HUỲNH BẢO PHÚC 12BSM1

12 1258055 MAI AN PHƯỚC 12BSM1

13 1258060 NGUYỄN NGỌC TRIỀU QUẾ 12BSM1

14 1258064 ĐINH CÔNG TÀI 12BSM1

15 1258065 LÊ THANH TÂM 12BSM1

16 1258066 NGUYỄN TRẦN THANH TÂM 12BSM1

17 1258080 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 12BSM1

18 1258083 THÁI THỊ MỸ TRINH 12BSM1

19 1258094 HUỲNH THỊ KHƯƠNG VI 12BSM1

20 1258001 VÕ TÙNG THIÊN ÂN 12BSM2

21 1258004 LÊ HOÀNG PHƯƠNG ANH 12BSM2

22 1258005 NGUYỄN THỊ QUẾ CHI 12BSM2

23 1258009 NGUYỄN PHAN ĐĂNG 12BSM2

24 1258010 TRẦN HỒNG ĐÀO 12BSM2

25 1258014 NGUYỄN DƯƠNG 12BSM2

26 1258015 PHẠM PHƯƠNG DUY 12BSM2

27 1258022 TRẦN TRUNG HIẾU 12BSM2

28 1258023 NGUYỄN TẤN HUY 12BSM2
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29 1258028 PHẠM THIÊN KIM 12BSM2

30 1258030 NGUYỄN THIÊN PHƯƠNG LINH 12BSM2

31 1258035 TRẦN PHƯƠNG NAM 12BSM2

32 1258036 NHỮ ĐÌNH HOÀNG NAM 12BSM2

33 1258042 HUỲNH THANH NGUYÊN 12BSM2

34 1258051 TRANG CHẤN PHONG 12BSM2

35 1258053 NGUYỄN CÔNG PHÚ 12BSM2

36 1258076 PHẠM HƯNG THỊNH 12BSM2

37 1258077 PHẠM MINH THÔNG 12BSM2

38 1258087 PHÚ LÂM THANH TUẤN 12BSM2


